
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:         /QĐ-ĐHCN  

  Hà Nội, ngày       tháng        năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân hệ chính quy 

chương trình đào tạo chuẩn đợt tháng 6 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG  

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của 

các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng 

Trường Đại học Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học 

Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 18 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng xét tốt nghiệp 

đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo bậc đại học năm 2023 được thành lập 

theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHCN, ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân hệ chính quy chương 

trình đào tạo chuẩn cho 57 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo) của các khóa 

QH-2017-I (được gia hạn thời gian học tập tối đa để chữa bệnh), QH-2018-I và QH-

2019-I thuộc các ngành đào tạo dưới đây: 

TT Ngành đào tạo 
Khóa học 

Cộng QH-2017-I 

(2017-2021) 
QH-2018-I 

(2018-2022) 
QH-2019-I 

(2019-2023) 

1  Công nghệ thông tin  19 20 39 

2  Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  4 3 7 

3  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  2  2 

4  Hệ thống thông tin  1  1 

5  Khoa học máy tính 1 2  3 

6  Vật lý kỹ thuật  3 2 5 

Cộng 1 31 25 57 

Điều 2. Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng 

phòng Công tác Sinh viên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các sinh viên có tên ở 

Điều 1, các Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 HIỆU TRƯỞNG 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Ban Đào tạo, ĐHQGHN; 

- Lưu: VT, ĐT, D.9. 

 

 

 Chử Đức Trình 



  

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCN, ngày           tháng          năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2017-I (2017-2021)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Khoa học máy tính    Mã ngành:  7480101 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng tốt 

nghiệp 

1  17021262 Nguyễn Quang Huy 18/12/1999 Nam Hà Nội 2.45 Trung bình 

Ấn định danh sách này có 01 sinh viên./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng          năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2018-I (2018-2022)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Công nghệ thông tin   Mã ngành:  7480201 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng  

tốt nghiệp 

1  18020003 Hoàng Minh Đức Anh 10/10/2000 Nam Hà Nội 2.77 Khá 

2  18020172 Võ Việt Anh 05/12/2000 Nam Nghệ An 2.81 Khá 

3  18020369 Phạm Mạnh Dũng 22/02/2000 Nam Hải Phòng 3.12 Khá 

4  18020925 Nguyễn Thành Nam 25/12/2000 Nam Hưng Yên 3.15 Khá 

5  18020937 Nguyễn Thành Nam 07/10/2000 Nam Hưng Yên 2.59 Khá 

6  18021003 Nguyễn Viết Nam Phong 22/10/2000 Nam Nghệ An 2.64 Khá 

7  18021124 Phạm Trọng Tấn 26/08/2000 Nam Nam Định 2.71 Khá 

8  18021170 Nguyễn Tuấn Thành 04/10/2000 Nam Hà Nội 3.22 Giỏi 

9  18020146 Nguyễn Tú Anh 22/11/2000 Nam Vĩnh Phúc 2.90 Khá 

10  18020460 Hoàng Dương Hào 16/08/2000 Nam Hưng Yên 3.20 Giỏi 

11  18020584 Phạm Thanh Hùng 11/07/2000 Nam Hà Nội 2.98 Khá 

12  18020659 Lê Đức Huy 01/01/2000 Nam Nghệ An 2.90 Khá 

13  18020856 Trần Thanh Long 10/02/2000 Nam Nghệ An 2.36 Trung bình 

14  18020916 Phan Văn Minh 11/08/2000 Nam Hà Tĩnh 3.30 Giỏi 

15  18021054 Trần Văn Quang 04/12/1999 Nam Nghệ An 2.97 Khá 

16  18021079 Nguyễn Ngọc Sơn 15/06/2000 Nam Hà Nội 3.16 Khá 

17  18021195 Trương Gia Bảo Thao 04/01/2000 Nam Thanh Hóa 2.85 Khá 

18  18021245 Trịnh Thị Thư 21/01/2000 Nữ Nam Định 2.86 Khá 

19  18021277 Nguyễn Thái Tiệp 20/06/2000 Nam Thái Bình 3.47 Giỏi 

Ấn định danh sách này có 19 sinh viên./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng          năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2018-I (2018-2022)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Mã ngành:  7510302 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng  

tốt nghiệp 

1  18020559 Đặng Huy Hoàng 26/01/2000 Nam Quảng Ninh 2.09 Trung bình 

2  18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 Nam Ninh Bình 2.24 Trung bình 

3  18021349 Võ Hoàng Anh Tú 09/09/2000 Nam Hà Nội 2.11 Trung bình 

4  18021409 Doãn Công Tuyến 15/01/2000 Nam Vĩnh Phúc 3.00 Khá 

Ấn định danh sách này có 04 sinh viên./. 



 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng        năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2018-I (2018-2022)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  Mã ngành:  7510203 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng  

tốt nghiệp 

1  18020547 Võ Việt Hoàng 04/08/2000 Nam Hà Nội 2.40 Trung bình 

2  18020870 Phạm Văn Luyến 04/02/2000 Nam Nam Định 2.52 Khá 

Ấn định danh sách này có 02 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng        năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2018-I (2018-2022)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Hệ thống thông tin    Mã ngành:  7480104 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng tốt 

nghiệp 

1  18020406 Đoàn Đình Dương 17/06/2000 Nam Thanh Hóa 2.90 Khá 

Ấn định danh sách này có 01 sinh viên./. 



  

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng        năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2018-I (2018-2022)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Khoa học máy tính    Mã ngành:  7480101 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng  

tốt nghiệp 

1  18020568 Phạm Việt Hoàng 11/09/2000 Nam Thái Bình 2.56 Khá 

2  18021173 Nguyễn Xuân Thành 24/01/2000 Nam Hà Nội 2.53 Khá 

Ấn định danh sách này có 02 sinh viên./. 

 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng        năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2018-I (2018-2022)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Vật lý kỹ thuật    Mã ngành:  7520401 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng tốt 

nghiệp 

1  18020173 Nguyễn Văn Việt Anh 09/07/2000 Nam Nghệ An 2.96 Khá 

2  18020216 Vũ Văn Bình 19/01/2000 Nam Hà Nam 2.39 Trung bình 

3  18020323 Phạm Anh Đức 08/12/2000 Nam Hà Nội 2.70 Khá 

Ấn định danh sách này có 03 sinh viên./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng          năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2019-I (2019-2023)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Công nghệ thông tin   Mã ngành:  7480201 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng  

tốt nghiệp 

1  19020206 Nguyễn Văn Anh 26/06/2001 Nam Hà Nội 3.09 Khá 

2  19020253 Đoàn Văn Dự 07/01/2001 Nam Thái Bình 2.71 Khá 

3  19020283 Lưu Tiến Hiệp 18/04/2001 Nam Thái Bình 3.29 Giỏi 

4  19020286 Đặng Trần Hiếu 13/07/2001 Nam Hà Nội 3.20 Giỏi 

5  19020295 Nguyễn Như Hoa 14/10/2001 Nữ Phú Thọ 3.11 Khá 

6  19020305 Phan Văn Hợp 24/02/2001 Nam Nam Định 3.03 Khá 

7  19020332 Đặng Bá Khang 30/05/2001 Nam Hải Dương 2.77 Khá 

8  19020334 Phạm Quang Khánh 20/10/2001 Nam Thái Bình 2.96 Khá 

9  19020356 Phạm Thị Lụa 21/09/2001 Nữ Hà Nam 3.36 Giỏi 

10  19020370 Trương Bình Minh 07/09/2001 Nam Hà Nội 3.49 Giỏi 

11  19020394 Phạm Tiến Phúc 11/02/2001 Nam Thanh Hóa 2.95 Khá 

12  19020421 Nguyễn Xuân Sơn 10/04/2001 Nam Hà Nội 3.28 Giỏi 

13  19020439 Bùi Đức Thắng 13/04/2001 Nam Hà Nội 2.91 Khá 

14  19020474 Nguyễn Quang Trường 19/03/2001 Nam Nghệ An 3.22 Giỏi 

15  19020475 Phan Đình Đan Trường 28/11/2001 Nam Hà Tĩnh 3.61 Xuất sắc 

16  19020162 Sùng Mí Và 21/10/2000 Nam Hà Giang 2.39 Trung bình 

17  19020077 Trần Trung Hiếu 10/02/2001 Nam Hà Nội 2.85 Khá 

18  19020337 Lê Quang Khôi 05/05/2001 Nam Hà Nội 3.73 Xuất sắc 

19  19020351 Lê Hải Long 28/07/2001 Nam Hà Nội 3.68 Xuất sắc 

20  19020428 Hà Minh Tâm 16/02/2001 Nam Vĩnh Phúc 3.08 Khá 

Ấn định danh sách này có 20 sinh viên./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng          năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2019-I (2019-2023)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Mã ngành:  7510302 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng  

tốt nghiệp 

1  19021430 Nguyễn Đăng Đoàn 07/02/2001 Nam Bắc Ninh 2.90 Khá 

2  19021506 Nguyễn Minh Quang 24/03/2001 Nam Hà Nội 2.37 Trung bình 

3  19021515 Phạm Xuân Thành 22/05/2001 Nam Hải Dương 2.22 Trung bình 

Ấn định danh sách này có 03 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHCN, ngày         tháng        năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Khóa:  QH-2019-I (2019-2023)   Hình thức đào tạo: Chính quy 

Ngành: Vật lý kỹ thuật    Mã ngành:  7520401 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
ĐTB tích lũy 

toàn khóa 

Hạng tốt 

nghiệp 

1  19020764 Phạm Ngọc Thiện 18/10/2001 Nam Nam Định 2.69 Khá 

2  19020788 Lê Trường Xuân 02/12/2001 Nam Bắc Giang 2.80 Khá 

Ấn định danh sách này có 02 sinh viên./. 
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